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Yêu cầu chung: 

- HS trả lời câu hỏi vào vở ghi Lịch sử và Địa lí 9 (theo từng phân môn). 

- GVBM thu - chấm - chữa chi tiết, có thể lấy điểm Hệ số 1. 

* Giới hạn nội dung:  

- Phân môn Lịch sử: Bài 6,7,8,9. 

- Phân môn Địa lí: Bài 1, 2, 3, 4. 

* Bài kiểm tra bao gồm: 

- Trắc nghiệm: lựa chọn đáp án và trả lời đúng – sai. 

- Tự luận. 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã diễn ra như thế nào? Vì sao thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa ở các thành phố lớn tác động quyết định đến các địa phương khác trong cả nước? 

Câu 2. Tóm tắt sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì sao Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) là 

một văn kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam? 

Câu 3. Giải thích sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Từ sự sụp đổ 

của Liên Xô, bài học kinh nghiệm chủ yếu nào được rút ra cho Việt Nam trong công cuộc xây 

dựng đất nước hiện nay? 

Câu 4. Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ 

năm 1945 đến năm 1991. 

Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai vào mỗi ý: A, B, C, D.  

“Với sự ra đời của “chủ nghĩa Tơ-ru-man”, mối quan hệ đồng minh giữa Liên Xô với Mỹ 

và các nước phương Tây trong thời kì chiến tranh chống phát xít đã tan vỡ và thay vào đó là 

cuộc “Chiến tranh lạnh”. 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.216) 

A. Đoạn tư liệu phản ánh bối cảnh bùng nổ cuộc Chiến tranh lạnh. 

B. Một trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh lạnh bùng nổ là lời tuyên bố của Tổng 

thống Mỹ Tơ-ru-man. 

C. Quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính bền chặt, vì lợi ích 

chung của nhân loại. 

D. Sự bất đồng trong quan hệ đồng minh của Mỹ và Liên Xô là nguyên nhân duy nhất dẫn đến 

bùng nổ cuộc Chiến tranh lạnh. 

Câu 6. Đoạn tư liệu phản ánh nội dung nào sau đây (chọn đúng hoặc sai vào mỗi ý A,B,C,D). 

“Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25-6-1950 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sau đó 

trở thành cuộc xung đột quốc tế trong Chiến tranh lạnh khi lực lượng của Liên hợp quốc do Mỹ 

lãnh đạo và quân đội Trung Quốc can thiệp. Trung Quốc, được sự tiếp ứng của Liên Xô, đã hỗ 

trợ cho Triều Tiên, còn Hàn Quốc được quân đội Mỹ và các nước phương Tây viện trợ vũ khí, 

quân đội… Sau 3 năm (1950-1953), Chiến tranh Triều Tiên tạm thời dựng lại khi Hiệp định 



ngừng bắn được kí kết ngày 27-7-1953. Do không đạt được hiệp định hoà bình nên đến hiện nay 

bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng có chiến tranh”.  

      (Dẫn theo Báo Nghệ An điện tử, ngày 20-4-2017) 

A. Chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong khoảng thời gian hơn 3 năm.  

B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ là cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.  

C. Triều Tiên được sự ủng hộ, viện trợ về vũ khí, tài chính của các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã hoàn toàn kết thúc thắng lợi thuộc về Hàn Quốc.  

II. Phân môn Địa lí 

Câu 1. Trình bày sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ở nước ta. 

Câu 2. Trình bày sự phát triển và phân bố thủy sản ở nước ta. 

Câu 3. Trình bày ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta. 

Câu 4. Vì sao cần phát triển công nghiệp xanh ở nước ta?  

Câu 5. Kể tên các ngư trường lớn của Việt Nam. 

Câu 6: Kể tên các trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam. 

 


